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CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày        /6/2022 của UBND thành phố Hải Dương)

TT Khối Vị trí việc làm cần
tiếp nhận

Chỉ
tiêu

Trình độ
đào tạo Ngành, chuyên ngành đào tạo

A TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN 53

1 Mầm non Giáo viên mầm non 12 Cao đẳng
trở lên Sư phạm mầm non; Giáo dục mầm non hoặc Sư phạm giáo dục mầm non

Cộng: 25

2 Tiểu học

Giáo viên Văn hóa 10

Đại học
trở lên

Sư phạm Giáo dục tiểu học; Giáo dục tiểu học

Giáo viên Mỹ thuật 1 Sư phạm Mỹ thuật hoặc Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Thể dục 3 Sư phạm Thể dục Thể thao; Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Thể dục, Thể thao và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Ngoại ngữ 1 Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên Tin học 10 Sư phạm ngành Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Tin học, Công nghệ thông tin trở
lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Cộng: 16

3 THCS

Giáo viên Địa lý 1

Đại học
trở lên

Sư phạm các chuyên ngành: Địa lý, Văn - Địa hoặc tốt nghiệp chuyên ngành: Địa, Văn -
Địa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Vật lý 1 Sư phạm các chuyên ngành Vật lý, Toán - Lý, Lý - Hóa hoặc tốt nghiệp chuyên ngành: Vật
lý, Toán - Lý, Lý - Hóa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Sinh 5
Sư phạm các chuyên ngành Sinh, Hóa - Sinh, Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp hoặc tốt nghiệp
chuyên ngành: Sinh, Hóa - Sinh, Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm.



3 THCS

Giáo viên Công
nghệ 1

Đại học
trở lên

Sư phạm các chuyên ngành: Công nghệ; Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp; Kỹ thuật công
nghiệp hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành: Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp; Kỹ thuật công
nghiệp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Giáo dục
công dân (GDCD) 1

Sư phạm các chuyên ngành Giáo dục công dân, Văn - GDCD, Sử - GDCD, Địa - GDCD
hoặc tốt nghiệp chuyên ngành: Giáo dục công dân, Văn - GDCD, Sử - GDCD, Địa - GDCD
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Thể dục 2 Sư phạm Thể dục Thể thao; Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Thể dục, Thể
thao, Giáo dục thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Mỹ thuật 2 Sư phạm Mỹ thuật hoặc Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Ngữ văn 2 Sư phạm các chuyên ngành Văn, Văn - Sử, Văn - GDCD hoặc tốt nghiệp chuyên ngành:
Văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên Tin học 1 Sư phạm ngành Tin học; Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Tin học hoặc chuyên ngành
Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

B TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 3

2 THCS

Nhân viên văn thư,
thủ quỹ 1

Cao đẳng
trở lên

Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành khác có liên quan phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành văn thư do cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền cấp.

Nhân viên thư viện,
thiết bị (Thiết bị;
Thiết bị - Thư viện)

2
Thiết bị, Thư viện, Thư viện - Thiết bị  hoặc chuyên ngành khác có liên quan phải có chứng
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thiết bị do cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền cấp.

Tổng cộng: 56

TT Khối Vị trí việc làm cần
tiếp nhận

Chỉ
tiêu

Trình độ
đào tạo Ngành, chuyên ngành đào tạo
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